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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                    ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                Môn: CƠ HỌC ĐẤT 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 4/4 trang) 
 

Câu Phần  Nội dung Điểm 

1 

1 Trọng lượng riêng tự nhiên 
2 2

3 3

325. . .10 .10. .6. 74 4
16, 43 / 16, 43 /

M Mg g dV h x
g cm kN m

       

 
 

 
 

0,50 
 

2 Độ ẩm: 325 280 100% 16,07%280s
x  wMw

M
 0,25 

3 Trọng lượng riêng khô: 316,43 14,15 /1 1 0,1607wd kN m      0,50 

4 Hệ số rỗng:  . 2,66 101 1 1 0,8814,15
ws s

d d

G xe  
         0,50 

5 Độ rỗng: 0,88 100% 46,81%1 1 0,88
en xe     0,25 

6 Độ bão hòa: . 16,07 2,66 48,58%0,88
w sG xS e    0,25 

7 Xác định tên và trạng thái của đất theo TCVN 

  
28 12 16%

16,07 12 0,25416
w

p L P

PL
p

I W W
WI I

    
     

Theo TCVN: 0 ≤ Ip ≤ 17 ; 0,25 < IL < 0,5  đất sét pha ở trạng thái 
dẻo cứng. 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 

1 Tính độ lún ổn định của nền  
ỨS hữu hiệu do TLBT đất gây ra ở giữa lớp đất sét:  
   p1 = 8 x 7,5 = 60kN/m2  e1 = 0,946 
ỨS do tải phân bố đều khắp:  
P2 = p1 + p = 60 + 20  2 = 100  e2 = 0,93 

 
 
0,25 
 
0,25 

Độ lún ổn định của nền 
1 2

1

0,946 0,93h 15 0,1233( ) 12,33( )1 1 0,946
       c

e eS m cme  
 

0,50 

2 Tính hệ số cố kết Cv 
Hệ số nén lún tương đối: 
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, , , ( / ),
          4 21 20

2 1 1

e e 1 0 946 0 93 1a 2 055 10 m kNp p 1 e 100 60 1 0 946  
   
Hệ số cố kết: 

 
, ( / s),

, (m / ) , ( / )

  


      
 

7 2 6 2vv 4
w 0

2 2

k 5 10 10C 2 433 10 ma 10 2 055 10
0 21 ngay 6 3 m thang
  

0,50 
 

 
 
 
 

0,50 
 

3 Tính độ lún của nền sau 6 tháng, nền thoát nước 1 biên 
, ,   vv 2 2

C t 6 3 6T 0 168h 15  

Sơ đồ “0” nên:  . ,. . ,      
2 2

vT 0 1684 4t 2 2
8 8U 1 e 1 e 0 464 
     

Độ lún sau 6 tháng: . , , ,   t t cS U S 0 464 12 33 5 72cm  

 
0,25 

 
0,50 

 
0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 
3  Vẽ hình 0,50 

 
 1 

a 
Tính áp lực chủ động Ea tác dụng lên tường 
Hệ số áp lực chủ động (Ka), bị động (Kp) 
  + Lớp đất 1:  02 0 2 01a1

35K tg ( 45 ) tg ( 45 ) 0,2712 2
      

  + Lớp đất 2:  02 0 2 02a2
15K tg ( 45 ) tg ( 45 ) 0,58882 2

      

 
 

0,25 
 
 

0,25 

h 1=
4m

 
h 2=

8m
 

q =60kN/m2

O 

2m 

60 kN/m2 95,95 kN/m2

 26 kN/m2

16,26 kN/m2

13,03 kN/m2
48,85 kN/m2

579,2 
kN/m 

84,52 kN/m

74,2/m2 Ea=1383,7kN
Ep=1017,7 

120 kN/m2176 kN/m2

87,3 
kN/m 

750,5/m 180 kN/m

 720kN/m

4,1
77

m 4m
 

9,8
46

m 

3,5
7m

 

2,6
7m

 
6,7

7m
 

2,5
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                        02 0 2 02p2
15K tg ( 45 ) tg ( 45 ) 1,6982 2

      
b Cường độ áp lực chủ động Pa 

     + Xét lớp đất 1: 
- Tại z =0        Pa1 = q * Ka1 = 60*0,271 = 16,26 kN/m2 

     - Tại z = 4m    
 Pa1’ = Pa1 +Ka1*’1*h1 = 16,26 + 0,271* (19-10) *4 = 26 kN/m2 
    + Xét lớp đất 2: 

- Tại z = 4m  Pa2 = Ka2(q + ’1*h1) – 2c2 2aK  =  
 = 0,5888*(60 + (19-10)*4) – 2*5* 0,5888= 48,85 kN/m2 

     - Tại z = 12m   
 Pa2’= Pa2 +Ka2*2’*h2 = 48,85+0,5888*(20-10)*8 = 95,95 kN/m2 
  
- Áp lực nước chủ động:  PWa = w*( h1+h2)= 10*12 = 120 kN/m2 
 

 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
c Giá trị cường độ áp lực chủ động Ea 

+ Ea1 = 0,5*(Pa1 + Pa1’)*h1 = 0,5*(16,26 + 26)*4 = 84,52 kN/m 
    1a1 2

h2a b 2* 16 ,26 26 4t h * 8 * 9,846 ma b 3 16 ,26 26 3
        

+Ea2=0,5*(Pa2 + Pa2’)*h2=0,5*(48,85 + 95,95)*8 = 579,2 kN/m 
    2a2

h2a b 2* 48,85 95,95 8t * * 3,57ma b 3 48,85 95,95 3
      

 + Ewa = 0,5*PWa*h2 = 0,5*120*12 = 720kN/m 
    twa= (h1+h2)/3 =12/3 = 4 m 
  
+ Ea = Ea1 + Ea2 + Ewa = 84,52 + 579,2 + 720 = 1383,7 kN/m 
 

 
0,25 

 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 

 d Xác định toạ độ điểm đặt lực Ea 
a1 a1 a2 a2 wa waa

a

E *t E *t E *tt E
                

a
84,52* 9,846 579,2* 3,57 720* 4t 4,177m1383,7

    

 
0,25 

 
 

 2 Tính áp lực bị động Ep tác dụng lên tường  
 a Cường độ áp lực chủ động Pp  
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- Tại z = 4m  2
p2 2 p2P   2c K 2* 5 1,698 13,03kN / m    

- Tại z = 6m  
  Pp2’ = Pp2+ Kp2*2*hw = 13,03+ 1,698*18*2 = 74,2 kN/m2 
- Tại z = 12m 
 Pp2’’ = Pp2’ +Kp2*2’*h3 = 74,2 + 1,698* (20-10)*6 = 176 kN/m2 
 
 Pwp = w* h3 = 10*6 = 60 kN/m2 

 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 b Giá trị cường độ áp lực bị động Ep 

   Ep2 = 0,5*(Pp2 + Pp2’) *hw = 0,5*(13,03 + 74,2)*2 = 87,2 kN/m 
 p 2 3

2a b 1 2* 13,03 74,2 2t h * 6 * 6 ,77ma b 3 13,03 74,2 3
       

   Ep2’ = 0,5*(Pp2’ + Pp2’’)*6 = 0,5*(74,2 + 176)*6= 750,5 kN/m 

 p 2
2a b 6 2* 74,2 176 6t ' * * 2,59ma b 3 74,2 176 3

      
    Ewp = 0,5*PWp*6 = 0,5*60*6 = 180 kN/m 
 twp= 6/3 = 2 m 
    Ep = Ep2 + Ep2’ + Ewp = 87,2 + 750,5 + 180 = 1017,7 kN/m 
 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 

 c Xác định toạ độ điểm đặt lực Ep 
p2 p2 p2 p2 wp wp

p
p

E *t E '*t E *tt E
              

p
87 ,2* 6 ,77 750,5* 2,59 180* 2t 2,67m1017 ,7

    

 
 

0,25 
 
 

      Tổng điểm câu 3 4,0 đ 
 


